
TÒA ÁN NHÂN DÂN 
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Ngày: 07-12-2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Hồng 

Ông Dư Thành Trung 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Quốc Huy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đào - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường Tổ 6, Phường 2, thành phố 

Bảo Lộc xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số số 128/2022/TLPT-HS ngày 

05/10/2022 đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh V; do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 62/2022/HS-ST ngày 29/6/2022 của Toà án 

nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng. 

* Bị cáo kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Thanh V; sinh năm: 2000; nơi sinh: Quảng 

Ngãi; nơi đăng ký thường trú và cư trú: Số 167A/16 đường LS, phường Lộc Sơn, 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Quản lý; trình độ học vấn: 

11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Thanh Ngh, sinh năm 1979 và bà Huỳnh Thị L, sinh năm 1983; vợ, con: 

Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. Có mặt.  

Trong vụ án, còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

nhưng không kháng cáo, vụ án không bị kháng nghị nên Toà án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  



2 

 

 
 

Vào tháng 08/2021, Nguyễn Huỳnh Thanh V được anh Trần Viết H thuê 

trông coi, quản lý căn nhà số 97 đường Hoàng Văn Th, Phường 1, thành phố Bảo 

Lộc, nhưng V đã 02 lần sử dụng căn nhà này để chứa mại dâm, cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Vào ngày 11/8/2021, có 01 người đàn ông tự giới thiệu tên 

Long (không rõ lai lịch), đến thuê phòng nghỉ và nhờ V tìm một gái bán dâm thì 

V đồng ý. Sau đó Viện đưa ông L vào nghỉ tại phòng 201, đồng thời V gọi điện 

thoại cho Nguyễn Thị Ngọc Ng, sinh năm 1991; trú tại số 123/5/7, đường Phạm 

Ngọc Thạch, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc nhờ Ng tìm 01 gái bán dâm 

cho L thì Ng đồng ý. Tiếp đó Ng gọi điện cho Nguyễn Thị H, sinh năm 1992; trú 

tại số 78/1, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc nói H đến 

bán dâm cho khách tại số nhà 97 đường Hoàng Văn Th, Phường 1, thành phố Bảo 

Lộc thì H đồng ý. Một lúc sau H đến địa chỉ trên thì được V dẫn vào phòng số 

201 gặp L. Tại đây Hảo đã bán dâm cho L 01 lần với giá 3.000.000 đồng. Sau đó 

Ng đã trả cho Viện số tiền 500.000 đồng (chuyển vào tài khoản). 

Lần thứ hai: Vào khoảng 20 giờ ngày 12/8/2021, Nguyễn Thái D, sinh năm 

2001, trú tại số 153 đường Đoàn Thị Điểm, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc gọi 

điện cho V, nhờ V cho thuê phòng và tìm gái bán dâm cho D thì V đồng ý. Qua 

trao đổi, V nói cho D biết giá mua dâm qua đêm là 6.000.000 đồng thì D đồng ý. 

Khoảng 21 giờ cùng ngày D đi taxi đến nơi thì được V đưa vào phòng số 202 để 

chờ gái bán dâm đến. Đồng thời V gọi điện cho Ng nhờ tìm gái bán dâm thì Ng 

đồng ý. Sau đó Ng gửi hình của H qua tin nhắn Zalo cho V, V tiếp tục gửi hình 

của Hảo cho D thì D đồng ý mua dâm với H. Vì vậy Ng đã gọi điện cho H, nói 

đến số nhà 97 đường Hoàng Văn Th, Phường 1, thành phố Bảo Lộc để bán dâm 

thì H đồng ý.  

Khoảng 21 giờ 42 phút cùng ngày thì H đến, được V đưa vào phòng 202 để 

bán dâm cho D. Đến khoảng 03 giờ sáng ngày 13/8/2021 thì D và H quan hệ tình 

dục với nhau 01 lần, sau đó cả hai nằm ngủ đến 09 giờ 30 phút cùng ngày thì bị 

Công an Phường 1, thành phố Bảo Lộc kiểm tra, lập biên bản phạm pháp quả tang.  

Về vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tạm giữ sau đó trả lại 01 

căn cước công dân, 01 điện thoại Iphone 12 cho Nguyễn Thị H; trả lại 01 điện 

thoại Iphone 12 cho Nguyễn Thái D. Hiện đang tạm giữ 01 điện thoại Iphone 

7Plus của bị cáo V, 01 bao cao su hiệu “Mascolan” chưa sử dụng và số tiền 

10.050.000đ của Nguyễn Thái D. 

Tại bản Cáo trạng số 58/CT-VKSBL ngày 10 tháng 5 năm 2022, Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố Bảo Lộc đã truy tố bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh V về tội 

“Chứa mại dâm” theo điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 62/2022/HS-ST ngày 29/6/2022 của Tòa án 

nhân dân thành phố Bảo Lộc đã xử; 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh V phạm tội “Chứa mại dâm”.  

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 327, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh V 07 (bảy) năm 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt để thi thành án.  

 Ngoài ra, bản án còn xử lý vật chứng, tuyên án phí và quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

 Ngày 07/7/2022 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không thắc mắc, khiếu nại nội dung bản án 

sơ thẩm, khai nhận hành vi như bản án sơ thẩm đã xét xử; đồng thời giữ nguyên 

nội dung kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, vì bị 

cáo có tình tiết giảm nhẹ mới là tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra phát hiện 

tội phạm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị áp dụng điểm b 

khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo; sửa bản án sơ thẩm vì bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới 

quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, đủ điều kiện áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình 

sự, xử bị cáo mức án từ 03 năm đến 04 năm tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Cơ quan tiến hành tố tụng tại giai đoạn sơ thẩm đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[2] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh V đúng về hình thức, 

nội dung, trong hạn luật định nên kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, nên đủ cơ sở để 

Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[3] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như bản án sơ thẩm quy 

kết. Xét lời khai nhận tội của bị cáo thống nhất với lời khai của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với tất cả các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án, đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Huỳnh Thanh V là người được Trần Viết H thuê 

trông coi, quản lý căn nhà số 97 đường Hoàng Văn Th, Phường 1, thành phố Bảo 

Lộc. Quá trình quản lý căn nhà, bị cáo Viện đã 02 lần sử dụng để chứa mại dâm 
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vào tối ngày 11/8/2021 và tối ngày 12/8/2021, thu lợi bất chính số tiền 500.000 

đồng.  

Toà án nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Huỳnh 

Thanh V phạm tội “Chứa mại dâm”, thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên, 

theo điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh 

V thì thấy rằng; Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự 

nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo là phù 

hợp, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ 

nguyên nội dung kháng cáo và xuất trình được tình tiết giảm nhẹ mới là đã tích 

cực hợp tác với Cơ quan điều tra về việc phát hiện tội phạm, có xác nhận của 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng quy định tại điểm t khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự; xét thấy, bị cáo phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, 

không có tình tiết tăng nặng. Do vậy, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án 

sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng tại phiên toà là phù hợp. 

[5] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự.  

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh V; sửa bản án 

sơ thẩm. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh V phạm tội “Chứa mại dâm”.  

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 327; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh V 04 

(bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt để thi thành án.  

2. Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Huỳnh Thanh V không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (04); 

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- TAND thành phố Bảo Lộc (02); 

- VKSND thành phố Bảo Lộc (01); 

- Cơ quan CSĐT CA thành phố Bảo Lộc (01);  

- Cơ quan THAHS CA thành phố Bảo Lộc (01); 

- Phòng PV 06 - Công an tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Bị cáo (02);  

- Hồ sơ THAHS (03); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Duy Hoài 

 


